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1 Nguyễn Thành Bửu 02/10/1980 Nam Kinh Toán THPT
Thạc sĩ Phương pháp Toán 
sơ cấp; Đại học sư phạm 
Toán học

80,0 80,0

2 Đinh Thùy Dung 19/04/1997 Nữ Kinh Toán THPT Đại học Toán ứng dụng X Vắng

3 Ông Thị Thùy Dung 09/05/2001 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 85,0 85,0

4 Hà Thị Thu Hằng 09/11/2001 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán 93,0 93,0 Trúng tuyển

5 Lê Trần Huy 10/04/2002 Nam Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 91,0 91,0 Trúng tuyển

6 Nguyễn Ngọc Anh Huy 19/09/2002 Nam Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 78,0 78,0

7 Dương Thị Kim Khánh 12/02/1999 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học Vắng

8 Lê Thị Linh 01/01/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 78,0 78,0

9 Lê Thị Trúc Linh 19/02/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 92,0 92,0 Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Mai Loan 09/10/1997 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 76,0 76,0

11 Lê Tự Nam Long 14/02/1994 Nam Kinh Toán THPT

Thạc sĩ Lý luận và Phương 
pháp dạy học bộ môn Toán; 
Đại học sư phạm Toán; Đại 
học Ngôn ngữ Anh

95,0 95,0 Trúng tuyển

12 Huỳnh Khánh Ly 23/06/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 83,0 83,0

13 Võ Thị Nở 05/05/1991 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 76,0 76,0

14 Nguyễn Thị Thanh Ngân 09/05/1998 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 77,0 77,0

15 Nguyễn Võ Như Ngọc 09/06/2001 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 84,0 84,0

16 Lê Thị Tuyết Nhung 16/02/1989 Nữ Kinh Toán THPT
Thạc sĩ Phương pháp Toán 
sơ cấp; Đại học sư phạm 
Toán

80,0 80,0

17 Nguyễn Thị Bảo Nhung 17/10/1993 Nữ Kinh Toán THPT Đại học Toán ứng dụng X Vắng

18 Lê Thanh Quỳnh Như 31/08/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 82,0 82,0

19 Đinh Thị Phượng 18/06/1989 Nữ Kinh Toán THPT
Thạc sĩ Toán Giải tích; Đại 
học sư phạm Toán học

86,0 86,0

20 Phạm Thị Kim Phượng 08/05/1994 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 88,0 88,0

21 Trần Thị Diễm Quỳnh 16/12/2001 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học Vắng

22 Hà Thị Sơn 19/03/1991 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 81,0 81,0

23 Lê Minh Tâm 12/03/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 75,0 75,0

24 Võ Văn Tiến 24/05/2002 Nam Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học Vắng
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25 Nguyễn Viết Tịnh 25/04/1996 Nam Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 85,0 85,0

26 Phạm Duy Tú 08/05/1992 Nam Kinh Toán THPT Đại học Toán - Tin X 77,0 77,0

27 Hồ Ngọc Thạch 06/03/1999 Nam Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 85,0 85,0

28 Nguyễn Thị Thu Thảo 16/06/1997 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 65,0 65,0

29 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/11/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 85,0 85,0

30 Tăng Thị Diễm Thúy 17/11/2000 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 65,0 65,0

31 Lê Thị Quý Thương 10/10/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 94,0 94,0 Trúng tuyển

32 Trịnh Văn Trai 22/01/1998 Nam Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học Vắng

33 Võ Thị Huyền Trang 16/09/1995 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 70,0 70,0

34 Đỗ Quang Trí 26/05/2000 Nam Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học
Con thương 
binh

85,0 5,0 90,0

35 Lê Thị Cẩm Uyên 03/01/1996 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 82,0 82,0

36 Nguyễn Thị Hạ Uyên 20/02/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 75,0 75,0

37 Huỳnh Thị Ngọc Vân 29/04/1997 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 86,0 86,0

38 Lê Thị Viên 14/06/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 78,0 78,0

39 Nguyễn Thị Vy 26/11/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán 75,0 75,0

40 Nguyễn Thị Khánh Vy 04/08/1998 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 84,0 84,0

41 Phạm Xuân Ái Vy 27/11/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 80,0 80,0

42 Trần Phúc Như Ý 22/08/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học Vắng

43 Lê Hồ Hải Yến 21/09/2002 Nữ Kinh Toán THPT Đại học sư phạm Toán học 85,0 85,0

44 Nguyễn Minh Hưng 01/02/2001 Nam Kinh Ngữ văn THPT Đại học sư phạm Ngữ văn 85,0 85,0

45 Nguyễn Lê Kim Khánh 30/08/2002 Nữ Kinh Ngữ văn THPT Đại học sư phạm Ngữ văn 87,0 87,0

46 Nguyễn Hồng Nhung 15/10/2002 Nữ Kinh Ngữ văn THPT Đại học sư phạm Ngữ văn 90,0 90,0 Trúng tuyển

47 Nguyễn Diệu Thảo 07/05/2002 Nữ Kinh Ngữ văn THPT Đại học sư phạm Ngữ văn 89,0 89,0

48 Phan Thị Diệu Thảo 02/09/2002 Nữ Kinh Ngữ văn THPT Đại học sư phạm Ngữ văn 85,0 85,0

49 Lê Bích Vân 11/12/2002 Nữ Kinh Ngữ văn THPT Đại học sư phạm Ngữ văn 87,0 87,0

50 Lưu Thị Kim Dung 14/05/1998 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn 82,0 82,0

51 Nguyễn Thị Hồng 27/01/2002 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn 80,0 80,0

52 Nguyễn Thị Cẩm Ly 05/03/2002 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn 80,0 80,0

53 Đặng Thị Thúy Nga 26/07/2002 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn 82,0 82,0

54 Nguyễn Thị Yến Nga 12/02/1987 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX
Thạc sĩ Ngôn ngữ học; Đại 
học Văn học và ngôn ngữ

X
85,0 85,0

55 Nguyễn Thị Nguyệt 17/07/2002 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn 84,0 84,0

56 Huỳnh Thị Hồng Nhung 08/04/2002 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn 82,0 82,0

57 Hoàng Thủy Tiên 24/11/2001 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn 83,0 83,0
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58 Trương Thị Thủy Tiên 08/11/1995 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học Văn học X 86,0 86,0 Trúng tuyển

59 Nguyễn Thị Kim Thoa 12/02/1990 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn 87,0 87,0 Trúng tuyển

60 Nguyễn Quỳnh Trang 16/07/2002 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn 84,0 84,0

61 Phạm Thị Thùy Trang 30/01/2001 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn 84,0 84,0

62 Nguyễn Bích Trâm 15/11/2001 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn Vắng

63 Võ Hồ Kiều Trinh 10/11/1993 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học Văn học X 84,0 84,0

64 Trần Thị Trúc 10/02/2002 Nữ Kinh Ngữ văn GDTX Đại học sư phạm Ngữ văn 87,0 87,0 Trúng tuyển

65 Đoàn Thị Hiền Vi 22/09/1995 Nữ Kinh Lịch sử THPT Đại học sư phạm Lịch sử 95,0 95,0 Trúng tuyển

66 Lê Thị Hiền Thu 03/10/2002 Nữ Kinh Tiếng Anh THPT Đại học sư phạm Tiếng Anh 72,0 72,0

67 Trần Quang Khánh 08/11/1999 Nam Kinh Tiếng Anh THPT
Thạc sĩ Phương pháp giảng 
dạy Tiếng Anh TESOL; Đại 
học Ngôn ngữ Anh

92,0 92,0 Trúng tuyển

68 Võ Thị Ngọc Ly 23/02/1976 Nữ Kinh Tiếng Anh THPT
Đại học sư phạm Tiếng Anh; 
Chứng chỉ Tiếng Anh C1

Con thương 
binh

70,0 5,0 75,0

69 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/12/2002 Nữ Kinh Tiếng Anh THPT
Đại học sư phạm Tiếng Anh; 
Chứng nhận Tiếng Anh C1

78,0 78,0

70 Võ Nguyễn Đoan Uyên 20/11/1992 Nữ Kinh Tiếng Anh THPT

Thạc sĩ Lý luận và Phương 
pháp dạy học bộ môn Tiếng 
Anh; Đại học sư phạm Tiếng 
Anh; Chứng chỉ Tiếng Anh 
C1

Cán bộ công 
đoàn trưởng 
thành từ cơ 
sở

85,0 1,5 86,5

71 Nguyễn Thị Dung 20/10/1991 Nữ Kinh
Giáo dục kinh tế và 
pháp luật

THPT Đại học Giáo dục Chính trị 50,0 50,0

72 Hồ Thị Hiệp 17/11/2002 Nữ
Vân 
Kiều

Giáo dục kinh tế và 
pháp luật

THPT Đại học Giáo dục Chính trị
Dân tộc thiểu 
số

70,0 5,0 75,0

73 Lương Vĩnh Toàn 09/08/1998 Nam Kinh
Giáo dục kinh tế và 
pháp luật

THPT Đại học Giáo dục Chính trị 90,0 90,0 Trúng tuyển

74 Phan Thị Ái 26/09/1997 Nữ Kinh Công nghệ THPT
Thạc sĩ vật lý lý thuyết và vật 
lý toán; Đại học sư phạm vật 
lý

87,0 87,0

75 Võ Thị Thúy Nga 07/03/1988 Nữ Kinh Công nghệ THPT
Thạc sĩ Lý luận và phương 
pháp dạy học bộ môn Vật lí; 
Đại học sư phạm Vật lí

79,0 79,0

76 Võ Thị Nguyên 24/08/1998 Nữ Kinh Công nghệ THPT Đại học sư phạm Vật lý 90,0 90,0 Trúng tuyển

77 Phạm Lê Khánh Nhi 11/08/2001 Nữ Kinh Công nghệ THPT Đại học sư phạm Vật lý 85,0 85,0

78 Trần Thị Như Tâm 06/05/1999 Nữ Kinh Công nghệ THPT Đại học sư phạm Vật lý 70,0 70,0
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79 Trần Thị Thanh Thảo 10/06/1996 Nữ Kinh Công nghệ THPT Đại học sư phạm Vật lý 88,0 88,0

80 Trương Thị Bích Thoa 22/08/1991 Nữ Kinh Công nghệ THPT Đại học sư phạm Vật lý 81,0 81,0

81 Lê Thị Thu Thủy 10/03/1995 Nữ Kinh Công nghệ THPT Đại học sư phạm Vật lý 86,0 86,0

82 Lê Hồ Lan Vy 23/11/2001 Nữ Kinh Công nghệ THPT Đại học sư phạm Vật lý 84,0 84,0

83 Nguyễn Đoàn Minh Châu 31/10/1991 Nữ Kinh Khoa học tự nhiên GDCB Đại học sư phạm Vật lý 80,0 80,0

84 Nguyễn Thị Kiều 29/12/2000 Nữ Kinh Khoa học tự nhiên GDCB Đại học sư phạm Hóa học 85,0 85,0

85 Nguyễn Trà My 16/05/1996 Nữ Kinh Khoa học tự nhiên GDCB Đại học sư phạm Vật lý Vắng

86 Đỗ Thị Thu Thủy 08/11/1997 Nữ Kinh Khoa học tự nhiên GDCB Đại học sư phạm Vật lý 87,0 87,0 Trúng tuyển

87 Nguyễn Thị Thu Huyền 01/06/2002 Nữ Kinh Tin học GDCB
Đại học sư phạm Tin học và 
Công nghệ Tiểu học

82,0 82,0 Trúng tuyển

88 Nguyễn Thị Thu Cẩm 05/10/1989 Nữ Kinh Mầm non GDCB Đại học sư phạm Mẫu giáo 80,0 80,0 Trúng tuyển

89 Bùi Thị Ánh Hoa 25/06/1989 Nữ Kinh Mầm non GDCB Đại học Giáo dục mầm non 60,0 60,0 Trúng tuyển

90 Đặng Thị Vân Oanh 20/12/1995 Nữ Kinh Mầm non GDCB Đại học Giáo dục mầm non 70,0 70,0 Trúng tuyển

91 Hoàng Thị Phượng 26/11/1992 Nữ Nùng Mầm non GDCB Đại học sư phạm Mầm non
Dân tộc thiểu 
số

55,0 5,0 60,0 Trúng tuyển

92 Thái Thị Ánh Thọ 12/02/1995 Nữ Kinh Mầm non GDCB Đại học Giáo dục mầm non Vắng

Danh sách này có 92 người./.


